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1. SƠ ĐỒ KHỐI MÁY PHÁT HÌNH ĐIỀU BIẾN Ở MỨC CÔNG SUẤT LỚN
1.1 Sơ đồ khối

· Xem Hình 1.
1.2 Nhiệm vụ các khối

· KĐ VIDEO VÀO: Khuếch đại và phối hợp trở kháng tín hiệu video đầu vào (thường có mức điện áp khoảng 1Vpp, trở kháng 75 Ohm đối xứng hoặc không đối xứng).

· XỬ LÝ VIDEO: Bao gồm một số mạch xử lý, hiệu chỉnh tín hiệu video để đảm bảo độ trung thực và chuẩn xác của hình ảnh. Mạch ghim (= clamp) dùng để ghim các đỉnh xung đồng bộ cho ngang hàng, khôi phục lại điện áp DC cho tín hiệu video, đảm bảo độ chuẩn xác của các mức xám trên hình ảnh. Mạch tách và sửa dạng xung đồng bộ hoặc mạch tạo lại xung đồng bộ để hiệu chỉnh lại xung đồng bộ... Mạch ALC dùng để tự động giữ ổn định biên độ tín hiệu video, do đó ổn định được độ tương phản và độ bão hoà màu của hình ảnh. Mạch cân bằng trễ nhóm (= group delay equalizer) dùng để bù trừ trước độ trễ của các thành phần tần số khác nhau trong tín hiệu video do ảnh hưởng của các mạch KĐ và ảnh hưởng của mạch trung hợp phía sau, đảm bảo tính trung thực của hình ảnh. Mạch sửa trước độ khuếch đại vi sai, mạch sửa trước pha vi sai dùng để sửa trước độ bão hoà màu, sắc điệu của hình ảnh…

· KĐ VIDEO 1, 2, 3: Các mạch KĐ dải rộng tín hiệu video từ mức 1Vpp lên đến hàng trăm Vpp với cực tính theo yêu cầu (âm hoặc dương) để cung cấp cho khối mạch điều biến AM ở mức công suất lớn.

· DAO ĐỘNG HÌNH: Tạo dao động cao tần hình cơ bản có tần số 
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· NHÂN TẦN HÌNH: Nhân tần số của dao động cao tần hình cơ bản lên n lần tạo ra dao động cao tần hình có tần số fh.

· KĐ CAO TẦN HÌNH: Gồm nhiều mạch KĐ cao tần có nhiệm vụ KĐ dao động cao tần hình lên mức điện áp cần thiết để kích khối AM & KĐCS cao tần hình. 
· AM & KĐ CÔNG SUẤT CAO TẦN HÌNH: Điều biến AM cực tính âm tín hiệu video vào dao động cao tần hình để tạo ra tín hiệu cao tần hình AM (fh) và KĐCS dải rộng tín hiệu này lên mức công suất hình ra danh định của máy phát hình.

· XỬ LÝ AUDIO: Khuếch đại và phối hợp trở kháng tín hiệu audio đầu vào (thường có mức điện áp 0dBm, trở kháng 600 Ohm) kết hợp với nâng tần cao (= preemphasis) để tăng khả năng chống nhiễu trong quá trình truyền sóng FM sau này.
Hình 1  
Dạng sơ đồ khối 1: Sơ đồ khối máy phát hình điều biến ở mức công suất lớn


· DAO ĐỘNG TIẾNG: Tạo ra dao động tiếng cơ bản, có tần số 
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· ĐIỀU BIẾN FM: Điều biến FM tín hiệu audio vào dao động cao tần tiếng cơ bản tạo ra tín hiệu cao tần tiếng cơ bản FM.

· NHÂN TẦN TIẾNG: Nhân tần số của tín hiệu cao tần tiếng cơ bản FM lên m lần tạo ra tín hiệu cao tần tiếng FM (ft).

· KĐ CAO TẦN TIẾNG: KĐ tín hiệu cao tần tiếng FM lên mức điện áp cần thiết để kích thích khối KĐCS cao tần tiếng.

· KĐCS CAO TẦN TIẾNG: KĐCS tín hiệu cao tần tiếng FM lên mức công suất tiếng ra danh định của máy phát hình.

· TRUNG HỢP (= Diplexer): Phối hợp tín hiệu cao tần hình AM (fh) tức là sóng mang hình AM và tín hiệu cao tần tiếng FM (ft) tức là sóng mang tiếng FM ở mức công suất lớn, tạo ra sóng cao tần của 1 kênh truyền hình.

· LỌC SÓNG HÀI: Lọc bỏ các thành phần hài tần, các thành phần tần số phách không mong muốn đang có lẫn trong sóng cao tần của kênh truyền hình đang phát.

1.3 Đặc điểm

· Điều biến hình AM được thực hiện ở mức công suất lớn, trong khi điều biến tiếng FM vẫn được thực hiện ở mức công suất nhỏ.

· Tín hiệu video dùng để điều biến hình AM phải có mức điện áp lớn, tuỳ thuộc vào công suất phát hình, có thể lên tới hàng trăm Vpp (nếu mạch KĐ công suất cao tần hình dùng đèn điện tử).

· Khuyết điểm chính của dạng sơ đồ khối này là các mạch KĐ video phải có độ tuyến tính cao, dải tần rộng 6 MHz, điện áp ra cuối cùng lên tới hàng trăm Vpp và khoảng cách tần số giữa sóng mang tiếng và sóng mang hình có độ ổn định không cao.

· Ưu điểm chủ yếu là đối với các mạch điện cao tần chỉ cần đảm bảo độ tuyến tính và dải tần rộng cho mạch AM & KĐCS cao tần hình cuối cùng.

2. SƠ ĐỒ KHỐI MÁY PHÁT HÌNH ĐIỀU BIẾN Ở MỨC CÔNG SUẤT NHỎ
2.1 Sơ đồ khối

· Xem Hình 2.
2.2 Nhiệm vụ các khối

· XỬ LÝ VIDEO: Khuếch đại và phối hợp trở kháng tín hiệu video đầu vào (thường có mức điện áp 1Vpp, trở kháng 75 Ohm) và xử lý, hiệu chỉnh video (ghim, sửa dạng xung đồng bộ, ALC, cân bằng trễ nhóm, sửa trước méo…)

· DAO ĐỘNG HÌNH: Tạo ra dao động cao tần hình cơ bản (thí dụ có tần số 3,8 MHz).

· NHÂN TẦN HÌNH: Nhân tần số của dao động cao tần hình cơ bản lên n lần (thí dụ nhân 10 lần thành 38 MHz) tạo ra dao động trung tần hình 38 MHz.
· ĐIỀU BIẾN AM: Điều biến AM cực tính âm tín hiệu video vào dao động trung tần hình để tạo ra tín hiệu trung tần hình AM (38 MHz).

· DAO ĐỘNG CHÍNH: Tạo ra dao động chính (thí dụ có tần số 237,25 MHz).

· TRỘN TẦN HÌNH: Trộn dao động chính (237,25 MHz) với tín hiệu trung tần hình AM (38 MHz) tạo ra tín hiệu cao tần hình AM (237,25 – 38 = 199,25 MHz).

· KĐ CAO TẦN HÌNH: KĐ dải rộng tín hiệu cao tần hình AM đến mức điện áp cần thiết để kích mạch KĐCS cao tần hình.

· KĐCS CAO TẦN HÌNH: KĐ công suất dải rộng tín hiệu cao tần hình AM lên đến mức công suất hình ra danh định của máy phát hình.

· XỬ LÝ AUDIO: Khuếch đại và phối hợp trở kháng tín hiệu audio đầu vào (thường có mức điện áp 0dBm, trở kháng 600 Ohm) kết hợp với nâng tần cao (= preemphasis) để tăng khả năng chống nhiễu trong quá trình truyền sóng FM sau này.
· ĐIỀU BIẾN FM: Tạo ra dao động có tần số đúng bằng tần số trung tần tiếng 2 (khoảng cách tần số giữa sóng mang hình và sóng mang tiếng) là 6,5 MHz. Sau đó tín hiệu audio được điều biến FM vào dao động 6,5 MHz này để tạo ra tín hiệu trung tần tiếng 2 FM (6,5 MHz).

· TRỘN TẦN TIẾNG 1: Trộn dao động 38 MHz với tín hiệu trung tần tiếng 2 FM (6,5 MHz) để tạo ra tín hiệu trung tần tiếng FM (38 – 6,5 = 31,5 MHz).

· TRỘN TẦN TIẾNG 2: Trộn dao động chính (thí dụ 237,25 MHz) với tín hiệu trung tần tiếng FM (31,5 MHz) để tạo ra tín hiệu cao tần tiếng FM (thí dụ: 237,25 – 31,5 = 205,75 MHz).
· KĐ CAO TẦN TIẾNG: KĐ tín hiệu cao tần tiếng FM lên mức điện áp cần thiết để kích thích khối KĐCS cao tần tiếng.

· KĐCS CAO TẦN TIẾNG: KĐCS tín hiệu cao tần tiếng FM lên mức công suất tiếng ra danh định của máy phát hình.

· TRUNG HỢP (Diplexer): Phối hợp tín hiệu cao tần hình AM (fh = 199,25 MHz) tức là sóng mang hình AM và tín hiệu cao tần tiếng FM (ft = 205,75 MHz)) tức là sóng mang tiếng FM ở mức công suất lớn, tạo ra sóng cao tần của 1 kênh truyền hình (trong thí dụ này là kênh 9 OIRT).

· LỌC SÓNG HÀI: Lọc bỏ các thành phần hài tần, các thành phần tần số phách không mong muốn đang có lẫn trong sóng cao tần của kênh truyền hình đang phát.

2.3 Đặc điểm

· Điều biến hình AM và điều biến tiếng FM đều được thực hiện tại trung tần với mức công suất nhỏ. Sau đó tín hiệu trung tần hình và tiếng được dời tần lên tần số cao của kênh truyền hình và được KĐ cao tần lên mức công suất phát. Các mạch KĐ cao tần có thể sử dụng linh kiện bán dẫn và mắc mạch song song để tăng công suất phát. 

· Có sự liên hệ chặt chẽ giữa tần số trung tần hình và tiếng, giữa tần số cao tần hình và tiếng nên nói chung máy phát hình có độ ổn định tần số cao hơn, độ tin cậy cao hơn.

· Ưu điểm chính của dạng sơ đồ khối này là không cần các mạch KĐ video có độ tuyến tính cao, dải tần rộng. Do vậy giá thành của máy cũng thấp hơn.

· Ngược lại, khuyết điểm chính là các mạch KĐ cao tần phải đảm bảo khuếch đại được dải rộng, đặc biệt là mạch KĐ cao tần hình.

Hình 2
Dạng sơ đồ khối 2: Sơ đồ khối máy phát hình điều biến ở mức công suất nhỏ
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